
Tǟường Tiểu hǌ Tǟần QuǬT♪n 

Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Tǟâm   

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

 

Chính tả (nghe viết) 

    Con vện                         Con vện 

Mỗi khi nó chạy 

     Cái đuôi cong lên, 

     Đuôi như bánh lái 

     Định hướng cho thuyền 

 

     Rời nhà xa ngõ 

     Đuôi quắp dọc đường. 

     Đuôi buông ủ ǟũ 

     Là khi nó buồn. 

 

     Nhưng mà ngộ nhất 

     Là lúc nó vui: 

     Chẳng hề nhếch mép 

     Nó cười bằng… đuôi. 

    Nguyễn Hoàng Sơn 
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              Chính tả (nghe viết) 

              Kho báu 

  Ngàσ xưa, có hai vợ εŬƑ ngưƟ nŪƑ dân kia qίanh 

năm hai sΰΩƑ mŎ nắnƑ, cuǬ bẫm càσ sâu. Hai ŪƑ bà 

κưŊƑ ǟa đŬƑ Ǉừ lúc gà gáσ sánƑ và Ǉrở vǞ ηà δi đã lặn 

mặt ǇrƟ. ĐĞn vẀ lúa, họ cấσ lúa, gặt hái xΪƑ, lại ǇrŬƑ 

δΞi, ǇrŬƑ cà. 
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Chính tả (nghe viết) 

  Cây dừa 

 Câσ dừa xanh ǇƤ ηΗều Ǉàu, 

DanƑ Ǉaσ đŗ gió, gật đầu gĊ ǇrănƑ. 

 Thân dừa bạc Ίếε κánƑ năm, 

Quả dừa- đàn lŖ cΪ nằm Λên cao. 

 Đłm Βè hΞ nở cùnƑ sao, 

Tàu dừa- εΗếc lưϑ εải vào mâσ xanh. 

  Ai manƑ nưϐ ngĠ, nưϐ lành, 

Ai Αeo bao hũ ǟưŵ qίanh cổ dừa. 

    Tǟần Đăng Khoa 
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        Chính tả (nghe viết) 

     HΞ ιưŖƑ                      HΞ ιưŖƑ 

     Hį qίa cŜ lấm Ǉấm 

     Chen lẫn màu lá xanh. 

     SánƑ naσ λẂnƑ lửa κẫm 

 RừnƑ ǟực εáσ Λên cành. 

 

         - Bà Π! Sao mà ηanh! 

 PhưŖƑ mở nθìn mắt lửa, 

 Cả dãσ ιố ηà mình, 

 MŎ ǇrƟ hΞ ιưŖƑ đỏ.  

 

     Haσ Αêm qίa δŪƑ ngủ 

     Chị gió qίạt εo câσ? 

     Haσ mặt ǇrƟ č lửa 

     Cho hΞ λẂnƑ hį naσ? 

   Lê Huy Hòa 
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